
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 12, Diamond Flower Tower, 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NAM TÙNG GLOBAL 

0109592097

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

2. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

3. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

4. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Loại trừ:
- Sản xuất nguyên liệu sửa chữa săm được phân vào nhóm 
22190 (Sản xuất sản phẩm khác từ cao su);
- Sửa chữa săm và lốp, vá hoặc thay được phân vào nhóm 
45200 (Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác).

2219

5. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

6. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

7. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391(Chính)

8. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NAM TÙNG GLOBAL 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM TUNG GLOBAL LIMITED 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: NAM TUNG GLOBAL

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0384164344
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

9. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết
- Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác trong nhà và 
nhà vệ sinh;
- Sản xuất các sản phẩm bằng gốm chưa được phân vào đâu.
- Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ trang trí bằng gốm khác;
- Sản xuất đồ nội thất bằng gốm;
- Sản xuất các sản phẩm cách điện và các đồ đạc cố định trong 
nhà cách điện bằng gốm;
- Sản xuất chai, lọ, bình và các vật dụng tương tự cùng một 
loại được sử dụng cho việc vận chuyển và đóng gói hàng hóa;
- Sản xuất các sản phẩm trong phòng thí nghiệm, hoá học và 
các sản phẩm công nghiệp

2393

10. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

11. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

12. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

13. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết
- Sản xuất vật liệu cách điện khoáng sản như: Sản xuất len xỉ, 
len đá, len khoáng sản tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét 
và các nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm âm;
- Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ 
các thiết bị điện).
- Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm 
tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền xốp (ví 
dụ giấy cát);
- Sản xuất các sản phẩm từ asphát và nguyên liệu tương tự, ví 
dụ chất dính atphát, xỉ than;
- Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim loại, quần áo, mũ, 
giày dép, giấy, dây bện, dây thừng...
- Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản 
phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện);
- Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của 
các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô

2399

14. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

15. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

16. Đúc sắt, thép 2431

17. Đúc kim loại màu 2432

18. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN 
THÀNH 
NAM            

P2806 Tòa D Kim 
Văn Kim Lũ, Phường 
Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

300.000.000 30,000 033088006740

2NGUYỄN 
MẠNH 
TÙNG

Tổ 3 Khu 2, Phường 
Bắc Sơn, Quận Kiến 
An, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

700.000.000 70,000 031088000228

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033088006740
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P2806 Tòa D Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P2806 Tòa D Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THÀNH NAM            Nam

22/07/1988 Kinh Việt Nam

28/04/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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